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DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ THAM GIA 

Bảng 01: Danh sách các cán bộ tham gia thực hiện chương trình 

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ 

I Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 

1 Nguyễn Hải Huy Ks. Công nghệ và môi trường Cán bộ Công ty 

II Trung tâm Phân tích FPD 

1.  Hoàng Thị Thùy CN. Hóa phân tích Trưởng phòng Thử nghiệm 

2.  Đào Minh Hà Ths. Hóa phân tích Phó phòng Thử nghiệm 

3.  Đỗ Thanh Thanh CN. Khoa học môi trường Phó phòng Tư vấn 

4.  Nguyễn Thị Trà CN. QLTN & MT Cán bộ phòng Tư vấn 

5.  Dương Văn Xuân Ks. Hóa phân tích Cán bộ phòng Thử nghiệm 

6.  Nguyễn Đình Duy Ks. CN Kỹ thuật môi trường Cán bộ phòng Thử nghiệm 

III Công ty Cổ phần kỹ thuật và Phân tích môi trường (Nhà thầu phụ) 
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CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 

1.1. Giới thiệu chung về nhiệm vụ quan trắc 

1.1.1. Căn cứ thực hiện 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022. 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTMT ngày 30/6/2021 Quy định kỹ thuật quan 

trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định số 2170/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và đề án cải tạo phục hồi môi trường của dự án Khai thác Mỏ đá sét Núi Na 

2 tại xã Sông Khoai và phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên. 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường hiện hành. 

1.1.2. Phạm vi và nội dung công việc  

Chương trình quan trắc môi trường được tiến hành tại bên trong và khu vực 

xung quanh Mỏ. Quá trình lập báo cáo được thực hiện theo sơ đồ sau: 

 

 

Hình 0.1: Sơ đồ tổ chức lập báo cáo quan trắc môi trường 

1.1.3. Tần suất và thời gian thực hiện 

- Tần suất: 4 lần/năm 

- Thời gian thực hiện: 11/9/2023 

Nghiên cứu các tài liệu liên quan và thực tế 

hoạt động tại Mỏ đá 

Quan trắc, lấy mẫu môi trường nước và 

môi trường không khí 

Đo nhanh các thông số 

tại hiện trường 
Phân tích mẫu trong 

phòng kiểm nghiệm 

Phân tích và tổng hợp số liệu 

Đánh giá kết quả quan trắc MT  

Lập báo cáo quan trắc môi trường 
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1.2. Giới thiệu hoạt động của Cơ sở 

1.2.1. Thông tin chung 

1/ Thông tin liên lạc 

- Tên Dự án: Khai thác Mỏ đá sét Núi Na 2 tại xã Sông Khoai và phường 

Đông Mai, thị xã Quảng Yên. 

- Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Xi măng và xây dưng Quảng Ninh 

- Địa chỉ liên hệ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí 

- Điện thoại: 02033.668.355   Fax: 02033.668.354 

2/ Vi trí địa lý 

- Mỏ đá sét thuộc xã Sông Khoai và phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên. 

Tổng diện tích 12,05ha. Ranh giới tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông, phía Nam và Tây Nam: giáp đồi 

+ Phía Bắc: giáp đường giao thông  

 

 

Hình 1.1: Vị trí khu Mỏ đá sét Núi Na 2 

1.2.2. Quy mô, công nghệ khai thác 

1/ Quy mô 

- Loại hình sản xuất: Khai thác sét phục vụ sản xuất xi măng 

- Diện tích sử dụng đất: 12,05ha. 

- Diện tích khai trường: 10,947ha. 

- Công suất: 200.000 tấn/năm. 
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2/ Công nghệ khai thác 

Công nghệ khai thác được trình bày tại sơ đồ sau: 

1.2.3. Biện pháp bảo vệ môi trường đang thực hiện 

a/ Môi trường không khí 

- Lắp đặt hệ thống bơm và đường ống dẫn nước tưới đường dập bụi để giảm 

thiểu bụi phát tán trong quá trình vận chuyển nguyên liệu.  

- Bố trí công nhân thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp, phun nước tuyến 

đường vận chuyển. 

- Thực hiện trồng cây xanh ven tuyến đường vận chuyển để giảm lượng bụi 

phát sinh và phát tán. 

- Phủ bạt che kín thùng xe trong quá trình vận chuyển sét về Nhà máy. 

- Quy định tốc độ và chở đúng trọng tải đối với các phương tiện vận chuyển. 

- Lập kế hoạch khai thác hợp lý và điều tiết mật độ, lưu lượng  của các phương 

tiện vận chuyển. 

- Kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận chuyển và thiết 

bị sử dụng trong khai thác. 

- Đăng kiểm định kỳ về an toàn môi trường đối với các phương tiện vận 

chuyển phục vụ sản xuất. 

b/ Môi trường nước 

✓ Nước mưa chảy tràn 

- Đắp đê chắn dọc theo ranh giới phía Bắc khai trường để hạn chế nước mưa 

xả xuống đường giao thông và khu dân cư tiếp giáp Mỏ. 

- Đào mương, rãnh thoát nước và định kỳ nạo vét để tránh tắc nghẽn. 

- Xây dựng hệ thống tuyến rãnh thu thoát nước mặt. 

- Tạo các hố lắng để thu gom và lắng đọng nước mưa rửa trôi trước khi xả ra 

môi trường. 

✓ Nước thải sinh hoạt. 

Tại khai trường khai thác, Công ty không thực hiện các hoạt động nấu ăn, 

sinh hoạt…nên không bố trí nhà vệ sinh công nghiệp và không phát sinh nước thải 

sinh hoạt. 

 

 

 

Hình 1.2: Sơ đồ quy trình khai thác 
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c/ Chất thải rắn sinh hoạt 

- Tại khai trường khai thác, Công ty không thực hiện các hoạt động nấu ăn, 

sinh hoạt…nên không phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. 

d/ Chất thải nguy hại 

Tại khai trường khai thác của Mỏ sét không có phát sinh các loại chất thải 

nguy hại. Do hệ thống các phương tiện cơ giới thực hiện công tác bốc xúc, vận 

chuyển nếu có hỏng hóc, sửa chữa bảo dưỡng, thay thế…đều được thực hiện tại 

Nhà máy xi măng Lam Thạch.  

1.3.  Đơn vị tham gia thực hiện 

Chương trình lập báo cáo quan trắc môi trường được thực hiện bởi Trung tâm 

Phân tích FPD cùng sự phối hợp của cán bộ thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và 

Xây dựng Quảng Ninh. Phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm có đầy đủ các chứng 

chỉ, chứng nhận về hoạt động quan trắc môi trường bao gồm:  

- Chứng chỉ công nhận PTN phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn 

17025:2005 do Văn phòng Công nhận Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ 

cấp với mã số VILAS 475. 

- Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh cấp theo Quyết định số 168/QĐ-KHCN ngày 

12/11/2013. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp với số hiệu VIMCERTS 043. 

1.4. Tổng quan chương trình quan trắc 

1.4.1. Địa điểm và loại hình quan trắc 

- Địa điểm thực hiện quan trắc: Mỏ khai thác đá sét Núi Na 2 tại xã Sông 

Khoai và phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên. 

- Loại hình quan trắc: Không khí xung quanh, nước thải công nghiệp, nước 

mặt, nước dưới đất. 

1.4.2. Sơ đồ mạng điểm quan trắc 

Mạng điểm quan trắc môi trường tại Cơ sở được thể hiện tại sơ đồ sau: 



BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  

Dự án: Khai thác Mỏ đá sét Núi Na 2 tại xã Sông Khoai và phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên  

Quý III/2023 
 

Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Phân tích FPD                                                                 8  

 

Hình 1.3: Sơ đồ mạng điểm quan trắc Mỏ sét 

1.4.3. Thông tin các điểm quan trắc 

Chương trình quan trắc được tiến hành vào ngày 11/9/2023. Tại thời điểm 

quan trắc, trời nắng, gió nhẹ; khu vực Mỏ đang diễn ra các hoạt động khai thác; 

trên tuyến đường vận chuyển có một số phương tiện vận chuyển đang lưu thông. 

Sông Khe Nữ - nguồn tiếp nhận nước thải khu vực tương đối trong và không có 

váng dầu mỡ. 

 Thông tin chi tiết các điểm quan trắc được thể hiện tại biên bản – phần phụ 

lục của Báo cáo. 
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CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC 

2.1. Môi trường không khí 

2.1.1. Nhận xét kết quả quan trắc 

- Khu vực khai thác có tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn 

cho phép theo các quy chuẩn môi trường tương ứng. 

- Khu vực xung quanh có tất cả các quan trắc có các thông số đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo các quy chuẩn môi trường tương ứng. 

  

 

Hình 2.1: Biểu đồ so sánh tiếng ồn trung bình và hàm lượng bụi lơ lửng với quy chuẩn tương ứng 

2.1.2. So sánh với các đợt quan trắc trước 

So sánh kết quả với đợt quan trắc quý I năm 2023 cho thấy chất lượng không 

khí tại khu vực có sự thay đổi không đáng kể. Tất cả các thông số đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo các quy chuẩn tương ứng. 

2.2. Nước thải công nghiệp 

2.2.1. Nhận xét kết quả quan trắc 

Đoàn đã tiến hành lấy mẫu nước thải công nghiệp tại mương lắng số 1 - phía 

Bắc Mỏ và mương lắng số 2. Kết quả phân tích cho thấy tất cả các thông số quan 

trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn tương ứng. 

2.2.2. So sánh với các đợt quan trắc trước 

Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp tại Mỏ sét so với đợt quan trắc tháng 

3/2023 cho thấy các thông số ô nhiễm thay đổi không đáng kể và đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo quy chuẩn tương ứng. 

2.3. Nước mặt 

2.3.1. Nhận xét kết quả quan trắc 

Đoàn đã tiến hành lấy mẫu tại sông Khe Nữ - cách mỏ 200m về phía Tây Bắc. 

Tại thời điểm quan trắc nước tương đối trong và không có mùi lạ. Kết quả phân 

tích cho thấy tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 
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08:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt – Áp dụng 

bảng 1 và bảng 2. 

2.3.2. So sánh với các đợt quan trắc trước 

Kết quả so sánh với đợt quan trắc tháng 3/2023 cho thấy các thông số ô nhiễm 

giảm nhẹ và đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn tương ứng. 

2.4. Nước dưới đất 

2.4.1. Nhận xét kết quả quan trắc 

Đoàn quan trắc đã tiến hành lấy mẫu tại giếng nước nhà ông Lê Đồng Dậu. 

Kết quả phân tích cho thấy nước giếng có thông số Coliform cao hơn so với giới 

hạn cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT (7/3MPN/100ml). Các thông số quan 

trắc khác đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn tương ứng. 

 

Hình 2.2: Biểu đồ so sánh các thông số của nước dưới đất với quy chuẩn tương ứng 

2.4.2. So sánh với các đợt quan trắc trước 

So sánh kết quả quan trắc với đợt quan trắc tháng 3/2023 cho thấy các thông 

số thay đổi không đáng kể và không có dấu hiệu gia tăng ô nhiễm. 
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CHƯƠNG III: CÔNG TÁC QA/QC TRONG QUAN TRẮC 

3.1. Công tác QA/QC trong quan trắc 

Trong quá trình quan trắc môi trường, Trung tâm luôn thực hiện đầy đủ hệ 

thống các hoạt động quản lý và kỹ thuật để đảm bảo hoạt động quan trắc môi trường 

đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

- Công tác chuẩn bị: Việc thiết kế chương trình quan trắc được thực hiện dựa 

trên yêu cầu giám sát môi trường tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Mỏ, từ đó xác định mục tiêu, nguồn gây ô nhiễm, chất gây ô nhiễm, các thông số 

và thành phần môi trường cần quan trắc, phương pháp lấy mẫu, đo và thử nghiệm 

tại hiện trường, phân tích trong phòng thử nghiệm... 

- Quan trắc tại hiện trường: Tiến hành hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc trước 

khi sử dụng tại hiện trường; chuẩn bị hoá chất bảo quản phù hợp theo từng thông 

số lấy mẫu; ghi nhãn đầy đủ thông tin trên các dụng cụ chứa hóa chất, dụng cụ 

chứa mẫu; lập biên bản giao nhận và báo cáo lấy mẫu... 

- Phòng thử nghiệm:  

+ Các cán bộ, nhân viên PTN đều có chuyên môn phù hợp và được đào tạo 

hàng năm về quản lý PTN do Văn phòng Công nhận - Bộ Khoa học & Công nghệ 

tổ chức. 

+ Hệ thống quản lý chất lượng PTN được thiết lập và duy trì để đảm bảo tính 

khách quan, chính xác của các kết quả thử nghiệm. 

+ Đánh giá hoạt động của PTN: Định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá nội bộ 

và được Văn phòng Công nhận Chất lượng đánh giá giám sát việc thực hiện theo 

ISO 17025: 2005. 

+ Phương pháp thử nghiệm được lựa chọn và phê chuẩn bằng văn bản.  

+ Trang thiết bị PTN được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn định kỳ.  

+ Điều kiện và môi trường của PTN được kiểm soát đảm bảo không ảnh 

hưởng đến kết quả thử nghiệm và chất lượng các phép thử. 

- Quản lý số liệu: Lập và quản lý tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình quan 

trắc tại hiện trường, phân tích trong PTN. Thời gian lưu: 3 năm. 

- Hiệu chuẩn thiết bị: Các thiết bị được hiệu chuẩn và kiểm định theo đúng 

quy định pháp luật, các thông tin, nhãn mác được ghi chép rõ ràng. 

3.2. Kết quả QA/QC hiện trường 

Để kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường, Đoàn quan trắc đã tiến 

hành lấy mẫu lặp hiện trường đối với mẫu: 

- NT2: Sau mương lắng số 2 - từ điểm B đến mốc số I. 

Sử dụng công thức sau để đánh giá độ chụm của phép phân tích: 
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RPD = 
│LD1 - LD2│ 

(%) 
(LD1 + LD2)/2 

Trong đó:  

  RPD: Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp (%). 

LD1: Kết quả phân tích mẫu. 

LD2: Kết quả phân tích mẫu lặp lại. 

Bảng 3.1: Kết quả phân tích QA/QC tại hiện trường. 

THÔNG SỐ 

KẾT QUẢ 
RPD (%) 

NT2 NT2’ 

Fe 0,142 0,139 2,13 

 

3.3. Kết quả QA/QC trong phòng thử nghiệm. 

Kết quả phân tích QA/QC trong phòng thử nghiệm được trình bày tại bảng sau:  

Bảng 3.2: Kết quả phân tích QA/QC trong phòng thử nghiệm 

THÔNG SỐ 
KẾT QUẢ 

Ct Cf RPD % R% 
NT2 NT2.1 

Fe 0,142 0,140 0,2 0,198 1,41 99 

Trong đó:  

 RPD: Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp. 

 R: Độ thu hồi (%).     

 Ct: Nồng độ chuẩn.                               

 Cf: Nồng độ phân tích .                        

Kết quả Bảng 3.1 và bảng 3.2 cho thấy, các thông số khảo sát tại hiện trường 

và trong phòng thử nghiệm đều có độ sai khác trung bình của mẫu lặp < 30% và 

độ thu hồi của mẫu chuẩn nằm trong khoảng từ 85% - 115%. Do đó, kết quả phân 

tích các thông số đảm bảo chất lượng và  kiểm soát chất lượng trong phòng thử 

nghiệm. 

 

  

100% XR

ct

CF
=
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CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Kết quả quan trắc môi trường tại Mỏ sét ngày 11/9/2023 cho thấy: 

- Kết quả trong đợt quan trắc đảm bảo về tiến độ và thời gian thực hiện. Mức 

độ và kết quả áp dụng QA/QC trong quan trắc đảm bảo đúng theo Thông tư số 

10/2021/TT-BTMT ngày 30/6/2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và 

quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường. 

- Môi trường không khí: Tại các khu vực vực khai trường do ảnh hưởng của 

hoạt động khai thác nên có độ ồn trung bình và hàm lượng bụi lơ lửng tương đối 

cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Các khu vực khác có các thông số 

quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn môi trường tương ứng. 

- Nước thải công nghiệp: Kết quả phân tích cho thấy tất cả các thông số quan 

trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 3:2020/QN Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh - cột B. 

- Nước mặt: Kết quả phân tích cho thấy tất cả các thông số quan trắc đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng nước mặt – Áp dụng bảng 1 và bảng 2.  

- Nước ngầm: Kết quả phân tích cho thấy nước giếng có thông số Coliform 

cao hơn so với giới hạn cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT (7/3MPN/100ml). 

Các thông số quan trắc khác đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn tương 

ứng. 

4.2. Kiến nghị 

Trong thời gian tới Công ty cần tiếp tục quan tâm và thực hiện thêm các biện 

pháp sau: 

- Tăng cường tưới nước dập bụi tuyến đường vận chuyển, đặc biệt vào những 

ngày nắng nóng, khô hanh và có nhiều phương tiện vận chuyển hoạt động 

- Che đậy kín và cài chặt bạt trên thùng xe vận chuyển để hạn chế sét rơi vãi 

dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Thường xuyên kiểm tra và định kỳ nạo vét các rãnh thoát nước, hố lắng để 

tăng cường khả năng tiêu thoát, lắng đọng chất rắn lơ lửng. 

- Bổ sung chế phẩm sinh học 2 lần/năm và thông hút bể tự hoại 1 lần/năm để 

tăng hiệu quả xử lý. 

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị có chức năng thực hiện quan trắc môi trường 

định kỳ để kịp thời phát hiện các dấu hiệu ảnh hưởng xấu đến môi trường và đề ra 

biện pháp giảm thiểu thích hợp. 

  



BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  

Dự án: Khai thác Mỏ đá sét Núi Na 2 tại xã Sông Khoai và phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên  

Quý III/2023 
 

Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Phân tích FPD                                                                 14  

Phụ lục 1. Tổng hợp tình hình hoạt động của cơ sở 

 
- Tên dự án: Khai thác Mỏ đá sét Núi Na 2 tại xã Sông khoai và phường Đông 

Mai, thị xã Quảng Yên. 

- Loại hình sản xuất: Khai thác sét phục vụ sản xuất xi măng. 

- Diện tích: 12,05ha. 

- Tình trạng lập báo cáo quan trắc môi trường: Đầy đủ. 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI THỜI ĐIỂM QUAN TRẮC 

 

  

Hình 1: Hệ thống phun sương dập bụi Hình 2: Khu vực tuyến đường vận chuyển 

 

 

Phụ lục 2: Tổng hợp phiếu kết quả quan trắc  
































